
UBND TỈNH NINH THUẬN CỘNG HOÀ XÃ HỘI  CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số: 380/QĐ-SNNPTNT Ninh Thuận, ngày  29  tháng 8 năm 2024 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu của Gói thầu: Mua sắm trang 

phục cho lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách của chủ rừng năm 2024 thuộc 

dự toán mua sắm trang phục cho lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách của 

chủ rừng năm 2024 
 

GIÁM ĐỐC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

Căn cứ Quyết định số 42/2023/QĐ-UBND ngày 25/7/2023 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Ninh Thuận Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 

tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Thuận; 

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023;  

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn 

nhà thầu;  

Căn cứ Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT ngày 26/4/2024 của Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư về hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn 

nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia; 

Căn cứ Nghị quyết số 32/2023/NQ-HĐND ngày 14/12/2023 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Ninh Thuận sửa đổi, bổ sung một số khoản của Điều 2 Nghị quyết 

số 07/2018/NQ-HĐND ngày 12/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định 

phân cấp quản lý tài sản công của tỉnh Ninh Thuận; 

Thực hiện các Quyết định của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: 

Quyết định số 552/QĐ-SNNPTNT ngày 22/12/2023 về việc giao và phê duyệt dự 

toán chi tiết ngân sách nhà nước năm 2024 cho các đơn vị trực thuộc Sở nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn; Quyết định số 271/QĐ-SNNPTNT ngày 

20/6/2024 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán mua sắm: 

Trang phục cho lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách của chủ rừng năm 2024; 

Quyết định số 351/QĐ-SNNPTNT ngày 31/7/2024 về việc phê duyệt phê duyệt 

Hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa qua mạng một giai đoạn một túi hồ sơ Gói 

thầu: Mua sắm trang phục cho lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách của chủ 

rừng năm 2024; 

Theo Báo cáo số 87/BCĐG-PMEMC ngày 20/8/2024 của Công ty TNHH 

Phú Mỹ EMC về Báo cáo đánh giá E-HSDT Gói thầu: Mua sắm trang phục cho 

lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách của chủ rừng năm 2024; 

Theo Báo cáo thẩm định ngày 29/8/2024 của Tổ Thẩm định và đề nghị 

của Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính. 



 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu của Gói thầu: Mua sắm trang 

phục cho lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách của chủ rừng năm 2024 thuộc kế 

hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán mua sắm trang phục cho lực lượng bảo vệ rừng 

chuyên trách của chủ rừng năm 2024, với những nội dung sau: 

      1. Đơn vị trúng thầu: Công ty TNHH Một Thành viên 19-5, Bộ Công an.  

Địa chỉ: Số 98, đường Chiến Thắng, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, 

thành phố Hà Nội. Mã số thuế: 0100110126. 

2. Giá trúng thầu: 327.511.000 đồng (Ba trăm hai mươi bảy triệu, năm 

trăm mười một ngàn đồng), chi tiết như sau: 

 

STT Danh mục 

Đơn 

 vị 

tính 

Số 

lượng 

 Đơn giá  

(đồng)  

 Thành tiền  

(đồng)  

1 
Quần áo xuân hè dài tay nam, 

nữ 
Bộ 228 580.000 132.240.000 

2 Quần áo thu đông nam, nữ Bộ 32 1.100.000 35.200.000 

3 Áo bông  Cái 11 700.000 7.700.000 

4 Phù hiệu Cái 56 40.000 2.240.000 

5 Cấp hiệu đội trưởng (3 gạch) Cặp 12 60.000 720.000 

6 Cấp hiệu nhân viên (2 gạch) Cặp 57 60.000 3.420.000 

7 Cấp hiệu nhân viên (1 gạch) Cặp 29 60.000 1.740.000 

8 Mũ cối  Cái 114 110.000 12.540.000 

9 Bộ quần áo mưa  Bộ 93 315.000 29.295.000 

10 Giày da  Đôi 83 580.000 48.140.000 

11 Giày vải đi rừng cao cổ Đôi 228 140.000 31.920.000 

12 Tất Đôi 228 27.000 6.156.000 

13 
Dây lưng da (không bao gồm 

đầu khóa) 
Sợi 81 125.000 10.125.000 

14 Đầu khóa Cải 81 75.000 6.075.000 

 Tổng cộng:    327.511.000 



(Giá trên đã bao gồm tất cả các loại thuế, chi phí vận chuyển, bảo hành và 

các chi phí khác liên quan để thực hiện toàn bộ công việc của gói thầu) 

3. Nguồn kinh phí: Ngân sách Nhà nước năm 2024 (theo Quyết định số 

552/QĐ-SNNPTNT ngày 22/12/2023 của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn). 

4. Loại hợp đồng: Trọn gói. 

5. Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 ngày, kể từ ngày ký hợp đồng. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện: 

- Giao Kế toán Văn phòng Sở tham mưu hoàn thiện và ký kết hợp đồng 

kinh tế giữa Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với Công ty TNHH Một 

Thành viên 19-5, Bộ Công an theo nội dung Điều 1 của Quyết định này; theo 

dõi thực hiện hợp đồng; tổ chức nghiệm thu, bàn giao và thanh quyết toán theo 

đúng quy định Nhà nước hiện hành. 

- Giao Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính phối hợp, đôn đốc đơn vị tư 

vấn đấu thầu thực hiện cung cấp và đăng tải thông tin về đấu thầu theo quy định 

tại khoản 1 Điều 8 Luật Đấu thầu năm 2023; Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 

27/02/2024 của Chính phủ và Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT ngày 26/4/2024 

của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Trưởng các phòng: Tổ chức - Hành chính, Kế hoạch - Tài chính, Giám 

đốc Công ty TNHH Một Thành viên 19-5, Bộ Công an và Thủ trưởng các cơ 

quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./. 

 
 

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC 
- Như Điều 3;      
- Giám đốc Sở;  

- Sở Tài chính; 

- KBNN Ninh Thuận; 

- Cty TNHH Phú Mỹ EMC (TV đấu thầu); 

- Lưu VT, KH. NTN 

 

 

 

 

 

 

 

Đặng Kim Cương 
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